
Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học  

1 2 3 4 5 6 11 12 13 16 19 20 21

I

1

Hoa Thị Anh 09/03/1997 Kinh Cử nhân Luật Anh B1 Cơ bản Đại học Trà Vinh Chuyên viên 01.003

2

Nguyễn Khánh Tuyền 28/10/1998 Kinh Đại học Dược sĩ
Đại học Nguyễn 

Tất Thành
Chuyên viên 01.003

II

1

Nguyễn Thị Hài Hòa 06/09/1988 Kinh Cử nhân Kế toán Anh C Tin học B

Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ Chí 

Minh

Chuyên viên 01.003

III

1

Phan Ngọc Hưng 19/11/1991 Kinh
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Anh B Cơ bản Đại học Đông Á Chuyên viên 01.003

IV

1 Vị trí việc làm Quản lý kế hoạch và đầu tư

Vị trí việc làm Quản lý quy hoạch - Kiến trúc, Quản lý giao thông vận tải

Đối tượng ưu 

tiên

Tên ngạch công 

chức dự tuyển

Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp

Trình độ đào tạo các mặt

Vị trí việc làm Theo dõi công tác dân tộc

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 01 thí sinh trúng tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022

Đơn vị trúng tuyển: Huyện Ia Pa

(Kèm theo Thông báo:                  /TB-UBND ngày              tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Ia Pa)

Trình độ đào tạo 

chuyên môn

Mã ngạch 

công chức 

dự tuyển

Ghi chú

Phòng Dân tộc huyện: 01 thí sinh trúng tuyển

Văn phòng HĐND-UBND huyện: 02 thí sinh trúng tuyển

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 01 thí sinh trúng tuyển

STT
Họ và tên

(Xếp tên theo cột riêng)

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Vị trí việc làm Quản lý nhà nước về Y tế



Lê Trần Sử 21/03/1994 Kinh
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Cơ bản

Đại học Xây Dựng 

Miền Trung
Chuyên viên 01.003

V

1

Nguyễn Duy Hiếu 28/10/1990 Kinh
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Anh B Tin học B Đại học Đông Á Chuyên viên 01.003

Vị trí việc làm Thanh tra

Thanh tra huyện: 01 thí sinh trúng tuyển
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